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KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học 2025-2026

Căn cứ Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
Căn cứ công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; 
Căn cứ Kế hoạch số 20 /KH-MNNU ngày 17  tháng 9 năm 2025 của Trường mầm non Nguyễn Úy về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026,
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Trường Mầm non xã  Nguyễn Uý xây dựng kế hoạch tự đánh giá năm học 2025 - 2026 cụ thể  như sau:
I. MỤC ĐÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Trường Mầm non Nguyễn Uý đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường thông báo công khai với cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trình cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ II và công nhân trường đạt tiêu chuẩn chất lượng  giáo dục theo quy định.
II. PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ
 Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá tất cả các hoạt động theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. Thông tư 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sủa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, thông tư 18/2018/TT-BGD ĐT; thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.
III. CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ 
 Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn.
IV. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
 Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ ngày 30 tháng 9    năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Uý. 
Hội đồng gồm có 9 thành viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng TĐG

	2
	Đặng Thị Lan
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng TĐG

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	Tổ trưởng tổ mẫu giáo
	Thư kí hội đồng

	4
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phó hiệu trưởng 
	Ủy viên hội đồng

	5
	Dương Thị Tám
	Tổ phó tổ mẫu giáo
	Ủy viên hội đồng

	6
	Trần Thị Nguyệt
	Tổ trưởng tổ nhà trẻ
	Ủy viên hội đồng

	7
	Nguyễn Thị Huệ
	Tổ trưởng tổ văn phòng
	Ủy viên hội đồng

	8
	Đặng Thị Hoa
	Bí thư đoàn thanh niên
	Ủy viên hội đồng

	9
	Đặng Thu Hồng
	Giáo viên
	Ủy viên hội đồng



2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác
a. Nhóm thư ký:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Đặng Thị Lan
	Phó hiệu trưởng

	2
	Đặng Thị Hoa
	Bí thư đoàn thanh niên

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	Tổ trưởng CM tổ mẫu giáo


 
 b. Nhóm công tác, cá nhân
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
	Nguyễn Thị Hiền
	Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Đặng Thị Lan
	Phó hiệu trưởng
	Thư ký

	
	Dương Thị Tám
	Tổ phó tổ MG
	Thành viên

	Nhóm 2
	Nguyễn Thị Huệ
	TT tổ văn phòng
	Trưởng nhóm

	
	Đặng Thị Hoa
	Bí thư chi đoàn
	Thư ký

	
	Trần Thị Nguyệt
	TTCM nhà trẻ
	Thành  viên

	Nhóm 3
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phó hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Thị Hằng
	TTCM mẫu giáo
	Thư ký

	
	Đặng Thu Hồng
	Giáo viên
	Thành viên



3. Phân công thực hiện nhiệm vụ
 a. Nhiệm vụ của nhóm thư ký
- Giúp cho hội đồng tự đánh giá thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
b. Nhiệm vụ của nhóm công tác
	STT
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Nhóm công tác chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
	Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.1
Tiêu chí 1.2
Tiêu chí 1.3
Tiêu chí 1.4
Tiêu chí 1.5
Tiêu chí 1.6
Tiêu chí 1.7
Tiêu chí 1.8
Tiêu chí 1.9
Tiêu chí 1.10
	


Nhóm 1
Nguyễn Thị Hiền
Đặng Thị Lan
Dương Thị Tám
	

	2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
	Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1
Tiêu chí 2.2
Tiêu chí 2.3
Tiêu chí 2.4
Tiêu chí 2.5
Tiêu chí 2.6
	Nhóm 2
Nguyễn Thị Huệ
Đặng Thị Hoa
Trần Thị Nguyệt
	

	3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1
Tiêu chí 3.2
Tiêu chí 3.3
Tiêu chí 3.4
Tiêu chí 3.5
Tiêu chí 3.6
	Nhóm 2
Nguyễn Thị Huệ
Đặng Thị Hoa
Trần Thị Nguyệt
	

	4

	
Tiêu chí 4.1
Tiêu chí 4.2
	Nhóm 3
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hằng
Đặng Thu Hồng
	

	5
	Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
Tiêu chí 5.3
Tiêu chí 5.4
	Nhóm 3
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hằng
Đặng Thu Hồng
	



V. TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Thời gian: Đầu năm học
2. Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên của các tổ chuyên môn trong toàn trường. 
3. Nội dung chương trình tập huấn:
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Thông tư 22/2024/TT-BGDĐT.
- Hướng dẫn thu thập thông tin minh chứng, mã hóa minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí. Báo cáo tự đánh giá.
VI. DỰ KIẾN CÁC NGUỒN LỰC VÀ THỜI ĐIỂM CẦN HUY ĐỘNG CUNG CẤP
1. Đối với các tiêu chí Mức 1,2 và 3
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Các hoạt động cần huy động nguồn lực
	Thời điểm huy động
	Ghi chú

	












1.Tổ chức và quản lý nhà trường
	
Tiêu chí 1.1
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 1
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 1
	
Từ 04/11/2025
đến 28/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.2
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 2
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 2
	
Từ 04/11/2025
đến 28/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.3
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 3
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 3
	
Từ 4/11/2025 đến 28/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.4
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 4
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 4
	
Từ 15/12/2025 đến 25/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.5
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 5
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 5
	
Từ 15/12/2025 đến 25/02/2026
	

	
	Tiêu chí 1.6
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 6
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 6
	
Từ 15/12/2025 đến 25/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.7
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 7
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 7
	
Từ 04/12/2025 đến 27/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.8
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 8.
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 8
	
Từ 04/11/2025 đến 28/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.9
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 9
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 9
	
Từ 04/11/2025 đến 02/02/2026
	

	
	
Tiêu chí 1.10
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 10
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 10
	
Từ 4/11/2025 đến 28/01/2026
	

	


2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên


	Tiêu chí 2.1
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 1
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 1
	Từ 05/12/2025 đến 28/02/2026
	

	
	Tiêu chí 2.2
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 2
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 2
	Từ 10/12/2024 đến 28/02/2025
	

	
	Tiêu chí 2.3
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 3
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 3
	Từ 10/12/2025 đến 28/02/2026
	

	
3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
	
Tiêu chí
3.1
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 1
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 1
	Từ 20/12/2025 đến 20/02/2026
	

	
	
Tiêu chí
3.2
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 2
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 2

	Từ 20/12/2025 đến 05/02/2026
	

	
	
Tiêu chí
3.3
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 3
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 3
	Từ 20/12/2025 đến 20/02/2026
	

	
	
Tiêu chí
3.4
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 4
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 4
	Từ 20/12/2025 đến 22/02/2026
	

	
	
Tiêu chí
3.5
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 5
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 5
	Từ 20/12/2025 đến 22/02/2026
	

	4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	
Tiêu chí
4.1
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 1
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 1.
	Từ 18/12/2025 đến 25/02/2026
	

	
	
Tiêu chí
4.2
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 2
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 2.
	Từ 18/12/2025 đến 25/02/2026
	

	


5. Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	
Tiêu chí
5.1
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 1
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 1.
	Từ 01/12/2025 đến 15/03/20256
	

	
	
Tiêu chí
5.2
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 2
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 2.
	Từ 01/12/2025 đến 15/03/2026
	

	
	
Tiêu chí
5.3
	- Thu thập thông tin
- Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 3
- Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 3.
	Từ 01/12/2025 đến 15/03/2026
	

	
	
Tiêu chí
5.4
	Thu thập thông tin
Tổng hợp, sắp xếp mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chí 4.
Báo cáo đánh giá kết quả tiêu chí 4.
	
Từ 01/12/2025 đến 15/03/2026
	



VII. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	
Thời gian
	Hoạt động

	Tuần 1

	- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng tự đánh giá (TĐG), 
- Hiệu trưởng ra quyết định kiện toàn hội đồng tự đánh giá
- Họp HĐTĐG để công bố quyết định thành lập HĐTĐG, dự thảo và ban hành Kế hoạch tự đánh giá.

	Tuần 2 

	- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường 
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường 

	Tuần 3-4-5

	- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng TĐG
- Mã hoá các minh chứng thu được
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các phiếu đánh giá tiêu chí 

	Tuần 6-7
 

	- Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các phiếu đánh giá tiêu chí Mức 1,2,3 tiếp theo việc của tuần 3-4-5
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

	Tuần 8-9

	- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

	Tuần 10 -11-12
	- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG theo các ý kiến đóng góp
- Đề xuất những cải tiến chất lượng

	Tuần 13 -14
	- Các thành viên Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
- Gửi báo cáo TĐG về Phòng GD&ĐT
- Chỉnh sửa bổ sung các ý kiến đóng góp của Phòng GD và hoàn thiện báo cáo TĐG
- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ nhà trường
- Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. 

	Tuần 15-16
	- Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn
- Nộp báo cáo TĐG



	Nơi nhận:
- UBND phường (để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (th/h);
- Lưu: VT.
	TM. HỘI ĐỒNG 
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]CHỦ TỊCH 
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VIII. LẬP BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
 Bảng danh mục mã minh chứng kèm phụ l

	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Dự kiến các minh chứng cần thu thập
	Nơi thu thập
	Nhóm công tác, cá nhân thu thập
	Dự kiến chi phí (nếu có)
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1
	 - Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục trường mầm non.
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Biên bản nghị quyết hội đồng trường.
- Biên bản rà soát chiến lược phát triển của nhà trường

	Phòng Hiệu trưởng
	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2
	- Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường
- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Quyết định thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm.
- Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá.
- Kế hoạch hoạt động hội đồng trường.
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.
- Kết quả hội thi giáo viên giỏi, kết quả chấm SKKN.
	Phòng Hiệu trưởng
	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3
	- Quyết định về việc công nhân kết quả bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ
- Quyết định công nhận kết quả bầu BCH, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 của LĐLĐ huyện Kim Bảng.
- Quyết định về việc công nhận chi đoàn trường Mầm xã Nguyễn Uý
- Kế hoạch hoạt động của công đoàn.
- Kế hoạch hoạt động của chi đoàn.
- Quy chế hoạt động công đoàn
- Quy chế hoạt động chi đoàn
- Nghị Quyết chi bộ
- Nghị quyết công đoàn
- Nghị quyết chi đoàn
- Báo cáo kiểm điểm chi bộ 
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn.
- Báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn.
	Phòng Hiệu trưởng

	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 4
	- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng.
- Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 1.
- Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 2.
- QĐ thành lập các tổ chuyên môn (tổ giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, tổ văn phòng)           
- Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn (tổ giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, tổ văn phòng)  
- Kế hoạch chuyên môn của tổ giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ và tổ văn phòng. 
- Nghị quyết sinh hoạt chuyên môn của  tổ giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ và tổ văn phòng
- Biên bản bình xét thi đua của tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
- Kế hoạch thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.          
	Phòng Hiệu trưởng

	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5
	- Sổ theo dõi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (điểm danh)
- Danh sách theo dõi trẻ ra lớp của nhà trường.
- Bảng theo dõi số lượng chất lượng trẻ ra lớp.
	Văn phòng.
	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 6
	- Biên bản kiểm tra hồ sơ nhà trường
- Công văn đi, đến
- Biên bản kiểm tra tài sản. Quy chế chi tiêu nội bộ. Dự toán tài chính hàng năm.
- Kế hoạch phối hợp an ninh trật tự, phương án PCCC, các loại kế hoạch, biên bản kiểm tra phòng chống dịch bệnh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích....Hợp đồng thực phẩm, Hồ sơ nuôi dưỡng, quan sát thực tế.
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 6
	- Biên bản kiểm tra hồ sơ nhà trường
- Công văn đi, đến
- Biên bản kiểm tra tài sản. Quy chế chi tiêu nội bộ. Dự toán tài chính hàng năm.
- Kế hoạch phối hợp an ninh trật tự, phương án PCCC, các loại kế hoạch, biên bản kiểm tra phòng chống dịch bệnh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích....Hợp đồng thực phẩm, Hồ sơ nuôi dưỡng, quan sát thực tế.
	Tủ hồ sơ kế toán 
Hiệu trưởng.
	Nhóm 1
	
	

	Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 1
	- Văn bằng của HT, PHT. Kết quả đánh giá HT, PHT; chứng chỉ bồi dưỡng các loại của HT, PHT 
-Kết quả đánh giá HT, PHT, chứng chỉ BDLLCT
	Văn phòng
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2
	- Bảng phân công giáo viên, văn bằng của giáo viên. Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp
- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường; Danh sách giáo viên nhà trường (hiệu trưởng ký tên, đóng dấu);
- Danh sách giáo viên có trích yếu về trình độ đào tạo
	Văn phòng.
Phòng Hiệu trưởng
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 3
	 - Bảng phân công nhân viên, văn bằng của NV, HĐLĐ; tổng hợp kết quả đánh giá viên chức, người LĐ hàng năm.
- Danh sách hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.
	Văn phòng
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 1
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Quan sát thực tế. Danh mục ĐDĐC
- Ảnh chụp khu vực trẻ chơi ngoài trời.
- Ảnh chụp vườn cây toàn trường
- Ảnh chụp khu vực trẻ chơi ngoài trời (chợ quê, cát nước, ...)
	Kế toán và PHT
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 2
	- Hồ sơ XD. Quan sát thực tế.
- Sổ tài sản của trường, lớp.
- Ảnh chụp lớp học có hệ thống quạt, đèn.
- Ảnh chụp phòng hoạt động âm nhạc, ảnh hội thi
	Kế toán và các lớp
	Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3
	- Hồ sơ XD. Quan sát thực tế: 
- Sổ theo dõi tài sản và thiết bị trường.
- Ảnh chụp phòng hội trường, văn phòng, phòng HT,PHT, các phòng chức năng.
	Các phòng hành chính, kế toán
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 4
	- Hồ sơ XD. Quan sát thực tế: Giấy chứng nhận bếp ăn  đủ điều kiện VSATTP.
	Kế toán
Bếp ăn + Y tế 
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 5
	 - Danh mục thiết bị ĐDĐC của nhà trường, lớp. Quan sát thực tế. Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hàng năm.
- Kết quả hoặc giấy khen của hội thi ĐDĐC. Kết quả đánh giá các tiết dạy.
	PHT+Kế toán
	Nhóm 2
	
	

	Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 1
	- Hồ sơ hoạt động của Ban đại diện CMHS của trường.
- Sổ theo dõi trẻ
- Biên bản tuyên truyền hàng tháng + Quan sát thực tế, bản tuyên truyền lớp. Biên bản họp CMHS của lớp.
- Sổ tấm lòng vàng
- Hình ảnh những ngày hội, lễ kết quả khen thưởng cuối năm của nhà trường.
	Ban dại diện CMHS, kế toán, giáo viên 
	Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 2
	- Sổ tấm lòng vàng
- Hình ảnh những ngày hội, lễ kết quả khen thưởng cuối năm của nhà trường.
	Văn phòng
	Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 1
	- Kế hoạch giáo dục năm học
- Kế hoạch giáo dục tổ CM
- Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.(nằm tiêu chuẩn 1)
Kết quả đánh giá trẻ cuối năm.
- Báo cáo tổng kết hàng năm.
	
Phó hiệu trưởng
	
Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 2
	- Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi. Quan sát thực tế.
- Phỏng vấn trẻ.
	Phó hiệu trưởng
	Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 3
	- Sổ theo dõi sức khỏe trẻ
- Kế hoạch phòng chống SDD thừa cân, béo phì.
- Hồ sơ nuôi dưỡng
- Sổ tổng hợp theo dõi sức khỏe trẻ toàn trường.
	Phó hiệu trưởng



	Nhóm 3
	
	

	Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 4
	- Danh sách miễn giảm học phí
 - Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN 
- Sổ tổng hợp theo dõi tỉ lệ chuyên cần cua trẻ.
	Phó hiệu trưởng
	Nhóm 3
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